
STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 Hồng Gia An 30/12/2016 Nữ

2 Lê Trần Gia Cát 23/08/2017 Nữ

3 Ngô Chấn Dũng 17/10/2017 Nam

4 Lê Yến Duyên 24/07/2017 Nữ

5 Trần Nguyễn Thùy Dương 27/03/2017 Nữ

6 Trần Thành Đạt 18/08/2017 Nam

7 Châu Nguyễn Khả Hân 08/12/2017 Nữ

8 Huỳnh Ngọc Gia Hân 22/05/2017 Nữ

9 Lê Nguyễn Minh Hoàng 14/12/2017 Nam

10 Hồng Gia Khang 30/12/2016 Nam

11 Kha Bảo Khang 10/07/2017 Nam

12 Nguyễn Tuấn Khang 17/07/2017 Nam

13 Phan Minh Khang 25/12/2017 Nam

14 Trần Phạm Minh Khôi 16/10/2017 Nam

15 Mai Hải Lâm 31/10/2016 Nam

16 Nguyễn Mộc Lâm 23/12/2017 Nam

17 Lý Bội Linh 02/02/2017 Nữ

18 Vương Tuệ Mẫn 25/07/2017 Nữ

19 Trần Tú My 07/09/2017 Nữ

20 Huỳnh Bảo Nam 06/03/2017 Nam

21 Thái Gia Nghi 06/02/2017 Nữ

22 Nguyễn Phước Nghĩa 12/01/2017 Nam

23 Huỳnh Thiên Ngọc 30/09/2017 Nữ

24 Lê Huỳnh Thảo Nguyên 18/01/2017 Nữ

25 Huỳnh Hữu Phú 28/09/2017 Nam

26 Võ Hoàng Minh Quân 15/01/2017 Nam

27 Mai Tiến Quốc 10/10/2017 Nam

28 Huỳnh Hữu Quý 28/09/2017 Nam

29

UMANHONLEN SAMUEL 

HARRIET EVA SAN
02/08/2017 Nữ

30 Lâm Như Thảo 05/05/2017 Nữ

31 Võ Nguyễn Hoàng Thịnh 07/11/2017 Nam

32 Trần Khánh Thy 07/02/2017 Nữ

33 Dương Nguyễn Mỹ Tiên 23/05/2017 Nữ

34 Hồng Nhã Uyên 10/10/2017 Nữ

35 Huỳnh Phạm Gia Uy 06/05/2017 Nam

36 Lê Sử Di Vũ 17/05/2017 Nam

37 Nguyễn Tường Ngọc Vy 17/03/2017 Nữ

38 Đào Lê Bá Long 18/12/2017 Nam Chuyển đến

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2/3 - NĂM HỌC 2024-2025

GVCN: Đoàn Thị Quỳnh Trân  -   Phòng: 27

BM: Nguyễn Ngọc Xuân



39 Lý Phương Kim 12/04/2017 Nữ Chuyển đến
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